
Phụ lục IV 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 

THÔNG THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 630 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ (Thực hiện 
theo căn cứ pháp lý là các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương): 15 TTHC 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Cơ quan thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

1 

Xét thăng hạng viên 

chức chuyên ngành 
công nghệ thông tin 
lên chức danh nghề 
nghiệp công nghệ 
thông tin hạng I 

 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

quyết định: Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 

TTHC: Sở 
TT&TT Kon 

Tum 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 
viên chức chuyên ngành công nghệ thông 
tin, an toàn thông tin. 

2 

Xét thăng hạng viên 
chức chuyên ngành an 

toàn thông tin lên chức 
danh nghề nghiệp an 
toàn thông tin hạng I. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

quyết định: Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 

TTHC: Sở 
TT&TT Kon 

Tum 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 
viên chức chuyên ngành công nghệ thông 

630/QĐ-UBND(CT) 28/10/2024 16:08:05

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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tin, an toàn thông tin. 

3 Xác định lần đầu cấp 
độ đối với hệ thống 
thông tin cấp độ 1, 2; 
xác định lại cấp độ đối 
với hệ thống thông tin 
đã được phê duyệt cấp 
độ 1, 2. 
 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

quyết định: Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 

TTHC: Sở 
TT&TT Kon 

Tum 

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 
Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 

12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định chi tiết và hướng dẫn một 
số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 về bảo đảm an toàn hệ 
thống thông tin theo cấp độ; Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN 11930:2017 về công 
nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - yêu 

cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin 
theo cấp độ. 

4 Xác định lần đầu cấp 
độ đối với hệ thống 
thông tin cấp độ 3; xác 
định lại cấp độ đối với 
hệ thống thông tin đã 
được phê duyệt cấp độ 
3. 

 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

quyết định: Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 

TTHC: Sở 
TT&TT Kon 

Tum 

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an 
toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 
Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 

12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định chi tiết và hướng dẫn một 
số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 về bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ; Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN 11930:2017 về công 
nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - yêu 

cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin 
theo cấp độ. 

5 Xác định lần đầu cấp 
độ đối với hệ thống 
thông tin cấp độ 4; xác 
định lại cấp độ đối với 
hệ thống thông tin đã 
được phê duyệt cấp độ 
4. 

 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

quyết định: Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 

TTHC: Sở 
TT&TT Kon 

Tum 

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an 
toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 
Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 

12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định chi tiết và hướng dẫn một 
số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về bảo đảm 
an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 
về công nghệ thông tin - các kỹ thuật an 
toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-317475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-317475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-317475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-317475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-317475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-317475.aspx
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6 Ban hành Thông cáo 

báo chí giải thích, làm 
rõ thông tin sai lệch. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

quyết định: Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 

TTHC: Sở 
TT&TT Kon 

Tum 

Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 

19/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông Hướng dẫn về quản lý 
hoạt động thông tin đối ngoại của các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

7 Phê duyệt Danh sách 
hộ gia đình tại địa 
phương được nhận hỗ 
trợ trang bị điện thoại 
thông minh. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

quyết định: Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 

TTHC: Sở 
TT&TT Kon 

Tum 

Điểm b khoản 2 Điều 15 và điểm c khoản 
2 Điều 17 Thông tư số 14/2022/TT-

BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng 
Bộ TTTT quy định Danh mục, chất lượng 
dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn 
thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ 
viễn thông công ích đến năm 2025. 

8 Nộp xuất bản phẩm 
lưu chiểu đối với xuất 
bản phẩm dạng in. 
 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

quyết định: Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 

TTHC: Sở TT&TT 

Kon Tum 

Luật Xuất bản; Nghị định số 
195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 
Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 

07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Xuất bản và 
Nghị đinh số định số 195/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật xuất bản; Thông tư số 23/2023/TT-

BTTTT ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
01/2020/TT-BTTTT. 

9  

Nộp xuất bản phẩm 
lưu chiểu đối với xuất 
bản phẩm điện tử. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

quyết định: Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Kon Tum. 

Luật Xuất bản; Nghị định số 
195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 
Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 
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 - Cơ quan trực 

tiếp thực hiện 
TTHC: Sở TT&TT 

Kon Tum 

07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Xuất bản và 
Nghị đinh số định số 195/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật xuất bản; Thông tư số 23/2023/TT-

BTTTT ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
01/2020/TT-BTTTT. 

10 Thẩm định thiết kế cơ 
sở (trường hợp thiết kế 
2 bước), thiết kế chi 
tiết (trường hợp thiết 
kế 1 bước) dự án đầu 
tư ứng dụng công nghệ 
thông tin nhóm B. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

quyết định: Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 

TTHC: Sở TT&TT 

Kon Tum 

Khoản 3 Điều 20, Điều 21 Nghị định số 
73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của 
Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng 
dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 
82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP. 

11 Thẩm định thiết kế cơ 
sở (trường hợp thiết kế 
2 bước), thiết kế chi 
tiết (trường hợp thiết 
kế 1 bước) dự án đầu 
tư ứng dụng công nghệ 
thông tin nhóm C. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

quyết định: Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 

TTHC: Sở TT&TT 

Kon Tum 

Khoản 3 Điều 20, Điều 21 Nghị định số 
73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của 
Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng 
dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 
82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP. 

12 Thẩm định kế hoạch 
thuê dịch vụ công nghệ 
thông tin. 

 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

quyết định: Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 

TTHC: Sở TT&TT 

Kon Tum 

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ quy định quản 
lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 
sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 
Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 

10/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
số 73/2019/NĐ-CP 

13 Thẩm định dự án đầu 
tư công trình Bưu 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

quyết định: Chủ 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-73-2019-ND-CP-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-73-2019-ND-CP-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-73-2019-ND-CP-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
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chính, Viễn thông. tịch UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 

TTHC: Sở TT&TT 

Kon Tum 

xây dựng. 

14 Thẩm định dự án đầu 
tư công trình Phát 
thanh truyền hình. 
 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

quyết định: Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 

TTHC: Sở TT&TT 

Kon Tum 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng. 

15 Ứng cứu xử lý sự cố an 
toàn thông tin của các 
hệ thống thông tin/cơ 
sở dữ liệu 
(HTTT/CSDL) do tỉnh 
quản lý. 
 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

quyết định: Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 

TTHC: Sở TT&TT 

Kon Tum 

Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 

16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành quy định về hệ thống phương án ứng 
cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin 
mạng quốc gia; Thông tư số 20/2017/TT-

BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông 
tin mạng trên toàn quốc. 

 

 PHẦN II:  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ (Thực hiện theo căn cứ 
pháp lý là các văn bản của Trung ương và của tỉnh): 05 TTHC 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Cơ quan 
thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

1 

Xét thăng hạng viên 
chức chuyên ngành công 
nghệ thông tin lên chức 
danh nghề nghiệp công 
nghệ thông tin hạng III. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/06/2024 của UBND tỉnh Kon Tum 
ban hành quy định phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 
chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2 

Xét thăng hạng viên 
chức chuyên ngành công 
nghệ thông tin lên chức 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 

Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/06/2024 của UBND tỉnh Kon Tum 
ban hành quy định phân cấp quản lý tổ 
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danh nghề nghiệp công 
nghệ thông tin hạng II. 

thông chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 
chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

3 

Xét thăng hạng viên 
chức chuyên ngành an 
toàn thông tin lên chức 
danh nghề nghiệp an 
toàn thông tin hạng II. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/06/2024 của UBND tỉnh Kon Tum 
ban hành quy định phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 
chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

4 

Xét thăng hạng viên 
chức chuyên ngành an 
toàn thông tin lên chức 
danh nghề nghiệp an 
toàn thông tin hạng III. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 

09/06/2024 của UBND tỉnh Kon Tum 
ban hành quy định phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 
chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

5 

Thủ tục cấp, thay đổi, 
thu hồi tài khoản sử 
dụng Hệ thống thư công 
vụ tỉnh Kon Tum 

Sở Thông tin 
và Truyền 
thông 

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2009 về việc ban hành quy 
định về quản lý, sử dụng hệ thống thư 
điện tử trong các cơ quan hành chính 
Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

 
B. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

1. Thủ tục Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 
lên chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng II 

- Trình tự và cách thực hiện: Theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 

02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ1. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  
* Thành phần hồ sơ: 
+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định; 

                                           
1 về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
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+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời gian giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon 

Tum. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 
Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 
a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Thông 

tin và Truyền thông; 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến việc 
tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền  thông tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 
danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; 
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+ Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 
công tác liền kề trước năm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất và 
đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về 
việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 
chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực; 

+ Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin; 

+ Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông; 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 
tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

+ Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon Tum 
ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 
BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM ... 

TT 
Tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 
Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 
chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng 
hạng viên chức 

Ghi 
chú 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng I 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng II 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng III 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng IV 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng V 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng I 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng II 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng III 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng IV 

xếp 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng V 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh nghề 
nghiệp viên chức 

            

 ...             

              

 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 
DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 
và 
tên 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Nam Nữ 

Chức 
vụ 

hoặc 
chức 
danh 
công 
tác 

Cơ 
quan 
đơn 
vị 

đang 
làm 
việc 

Thời 
gian 
giữ 

chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
(kể cả 
thời 
gian 
giữ 

ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương) 

Mức lương 
hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 
hạng dự thi 

Có đề 
án, 

công 
trình 

Được miễn 
thi 

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi 

Ghi 
chú 

Hệ số 
lương 

Mã số 
chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hiện 
giữ 

Trình độ 
Chuyên 

môn 

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị 

Trình 
độ 

quản lý 
nghề 

nghiệp 

Trình 
độ tin 
học 

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ 

Tin 
học 

Ngoại 
ngữ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 



2. Thủ tục Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 
lên chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng III. 

- Trình tự và cách thực hiện: Theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 

02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:  
* Thành phần hồ sơ: 
+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời gian giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại đơn 
vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon 

Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 
Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 
a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Sở Thông tin 

và Truyền thông; 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến việc 
tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 
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- Phí, lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 
danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; 
+ Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 

công tác liền kề trước năm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất và 
đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về 
việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 
chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực; 

+ Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin; 

+ Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông; 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 
tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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+ Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon Tum 
ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 
BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM ... 

TT 
Tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 
Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức 
hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng 
hạng viên chức 

Ghi 
chú 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng I 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng II 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng III 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng IV 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng V 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng I 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng II 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng III 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng IV 

xếp 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh nghề 
nghiệp viên chức 

            

 ...             

              

 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 
DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 
và 
tên 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Nam Nữ 

Chức 
vụ 

hoặc 
chức 
danh 
công 
tác 

Cơ 
quan 
đơn 
vị 

đang 
làm 
việc 

Thời 
gian 
giữ 

chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
(kể cả 
thời 
gian 
giữ 

ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương) 

Mức lương 
hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 
hạng dự thi 

Có đề 
án, 

công 
trình 

Được miễn 
thi 

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi 

Ghi 
chú 

Hệ số 
lương 

Mã số 
chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hiện 
giữ 

Trình độ 
Chuyên 

môn 

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị 

Trình 
độ 

quản lý 
nghề 

nghiệp 

Trình 
độ tin 
học 

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ 

Tin 
học 

Ngoại 
ngữ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 



3. Thủ tục Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành an toàn thông tin lên 
chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng II. 

- Trình tự và cách thực hiện: Theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 

02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:  
* Thành phần hồ sơ: 
+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời gian giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại đơn 
vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon 

Tum. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 
Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 
a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Thông 

tin và Truyền thông; 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến việc 
tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 
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- Phí, lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 
danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; 
+ Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 

công tác liền kề trước năm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất và 
đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về 
việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 
chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực; 

+ Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin; 

+ Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 
tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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+ Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon Tum 
ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 
BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM ... 

TT 
Tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 
Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức 
hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng 
hạng viên chức 

Ghi 
chú 

Chức danh 
nghề 

nghiệp 
hạng I 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng II 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng III 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng IV 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng V 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng I 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng II 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng III 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng IV 

xếp 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh nghề 
nghiệp viên chức 

            

 ...             

              

 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 
DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 
và 
tên 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Nam Nữ 

Chức 
vụ 

hoặc 
chức 
danh 
công 
tác 

Cơ 
quan 
đơn 
vị 

đang 
làm 
việc 

Thời 
gian 
giữ 

chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
(kể cả 
thời 
gian 
giữ 

ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương) 

Mức lương 
hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 
hạng dự thi 

Có đề 
án, 

công 
trình 

Được miễn 
thi 

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi 

Ghi 
chú 

Hệ số 
lương 

Mã số 
chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hiện 
giữ 

Trình độ 
Chuyên 

môn 

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị 

Trình 
độ 

quản lý 
nghề 

nghiệp 

Trình 
độ tin 
học 

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ 

Tin 
học 

Ngoại 
ngữ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 



4. Thủ tục Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành an toàn thông tin lên 
chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng III. 

- Trình tự và cách thực hiện: Theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 

02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 
- Cách thức thực hiện: Không quy định. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  
* Thành phần hồ sơ: 
+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời gian giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại đơn 
vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon 

Tum. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 
Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 
a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Thông 

tin và Truyền thông; 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến việc 
tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 



22 

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 
danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; 
+ Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 

công tác liền kề trước năm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất và 
đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về 
việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 
chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực; 

+ Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

+ Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 
tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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+ Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

+ Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon Tum 
ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 
BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM ... 

TT 
Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị 
Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức 
hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng 
hạng viên chức 

Ghi 
chú 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng I 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng II 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng III 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng IV 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng V 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng I 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng II 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng III 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng IV 

xếp 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh 
nghề nghiệp 

viên chức 

            

 ...             

              

 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 
DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 
và 
tên 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Nam Nữ 

Chức 
vụ 

hoặc 
chức 
danh 
công 
tác 

Cơ 
quan 
đơn 
vị 

đang 
làm 
việc 

Thời 
gian 
giữ 

chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
(kể cả 
thời 
gian 
giữ 

ngạch 
hoặc 
hạng 
tương 

đương) 

Mức lương 
hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 
hạng dự thi 

Có đề 
án, 

công 
trình 

Được miễn 
thi 

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký thi 

Ghi 
chú 

Hệ số 
lương 

Mã số 
chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hiện 
giữ 

Trình độ 
Chuyên 

môn 

Trình 
độ lý 
luận 

chính 
trị 

Trình 
độ 

quản lý 
nghề 

nghiệp 

Trình 
độ tin 
học 

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ 

Tin 
học 

Ngoại 
ngữ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 



 

5. Thủ tục cấp, thay đổi, thu hồi tài khoản sử dụng Hệ thống thư công vụ 
tỉnh Kon Tum 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Công văn đề nghị của Cơ quan, địa phương kèm thành 
phần hồ sơ. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Chưa quy định 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, địa phương. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan, địa phương liên quan. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp tài khoản thư công vụ tỉnh Kon 

Tum.  

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2009 về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử 
trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh./. 


